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DANH SÁCH 

Các xã, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn  

“An toàn về an ninh, trật tự” (xuất sắc) năm 2020 

   (Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của  

UBND huyện Tuần Giáo) 

 

STT CÁC XÃ, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

01 Văn phòng HĐND – UBND huyện 

02 Phòng Nội Vụ 

03 Phòng Tài chính – Kế hoạch 

04 Phòng Tư pháp 

05 Phòng Lao động TB&XH 

06 Uỷ ban MTTQ huyện 

07 Đoàn thanh niên Cộng sản HCM huyện 

08 Ban chỉ huy Quân sự huyện 

09 Ngân hàng NN&PTNT 

10 Kho bạc huyện 

11 Tòa án Nhân dân huyện 

12 Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

13 Công an huyện 

14 Phòng giáo dục & đào tạo 

15 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

16 Thanh tra huyện 

17 Huyện ủy 

18 CT TNHH Thái Kiên 

19 Bảo hiểm xã hội 
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20 Hội cựu chiến binh 

21 Hội phụ nữ 

22 Hội Nông dân 

23 Phòng văn hóa – thông tin 

24 Ngân hàng chính sách 

25 Hạt kiểm lâm huyện 

26 Điện lực Tuần Giáo 

27 Trung tâm VH-TT-TH 

28 Ban quản lý dự án 

29 Trung tâm DVNN huyện 

30 Thi hành án dân sự 

31 Phòng NN & PTNT 

32 Phòng kinh tế hạ tầng 

33 Phòng tài nguyên & môi trường 

34 Chi cục thống kê 

35 Liên đoàn lao động  

36 Bưu điện 

37 Chi cục thuế khu vực Tuần Giáo – Tủa Chùa  

38 Trung tâm Quản lý đất đai  

39 Xã Tỏa Tình 

40 Xã Phình Sáng 

41 Xã Mường Khong 

42 Xã Quài Nưa 

43 Xã Chiềng Đông 

44 Xã Rạng Đông 
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45 Xã Ta Ma 

46 Xã Quài Tở 

47 Xã Pú Nhung 

48 Xã Tênh Phông 

49 Xã Mùn Chung 

50 Xã Mường Mùn 

51 Xã Nà Sáy 

52 Xã Mường Thín 

53 Xã Nà Tòng 

54 Thị trấn Tuần Giáo 

  Tổng: 38 cơ quan, doanh nghiệp; 16 xã, thị trấn. 
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